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Phụ Lục 2: Danh sách tập thể và cá nhân đã phát tâm công đức  phục dựng Điện Sùng Đức- Tổ đường Mạc tộc Việt Nam  ngày 15/11AL Đinh Dậu  

(tức ngày 01/01/2018) Do HĐMT Việt Nam và HĐMT Hải Dương phát động tại Điện Sùng Đức tại Long Động,  Nam Tân, Nam Sách, Hải Dương  

(  Cung cấp thông tin Nguyễn Mạc Quang Tuyến – Phó chủ tịch Thường trực HĐMT tỉnh Hải Dương ) 

----------&------------- 
Số

TT 

Họ và tên Số tiền công 

đức( VNĐ)  

Địa chỉ tập thể và cá nhân công đức 

I Đợt 1- Danh sách tập thể đã công đức ngày  01/01/2018  

(  tức ngày 15/11AL năm Đinh Dậu  ) 
  

1 Chi họ Mạc xã Nam Hưng,  5.000.000 Xã Nam Hưng, huyện Nam Sách Hải Dương 

2 Hội đồng Mạc tộc huyện Kim Thành 1.500.000 Huyện Kim Thành, Hải Dương 
3 Hội đồng Mạc tộc thị xã Chí Linh 1.480.000 Thị xã Chí Linh, Hải Dương 

4 Chi họ Đặng gốc Mạc  thôn Chi Đoan 1.000.000 Xã Cộng Hòa, huyện Nam Sách, Hải Dương 

5 Chi họ nguyễn gốc Mạc -thôn Huyền Tụng 750.000  Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

6 Chi họ Nguyễn gốc Mạc xã Hiệp An 700.000 Xã Hiệp An, Kinh Môn, Hải Dương 

7 Chi họ Mạc -thôn An Lương 500.000 Xã An Lâm, Nam Sách, Hải Dương 

8 Ban Quản lý đền Mạc Đĩnh Chi 500.000 Thôn Long Động,X Nam Tân, Nam Sách Hải Dương 

9 Chi họ Mạc thôn Vũ La 500.000 Phường Nam đồng, TP Hải Dương, Hải Dương 
10 Chi họ Mạc thôn Hoàng Xá 500.000 Xã Quyết Thắng Thanh Hà, Hải Dương 

11 Hội Tuổi trẻ Mạc tộc Chí Linh  500.000 Thị xã Chí Linh, Hải Dương 

12 Chi họ Mạc - thôn Đích Sơn    300.000 Xã Hiệp Hòa, huyện Kinh Môn, Hải Dương 

13 Hội đồng Mạc tộc huyện Thanh hà 300.000 Huyện Thanh Hà, Hải Dương 

14 Chi họ Mạc thôn Đầu 300.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách, Hải Dương 

15 Chi họ Mạc thôn  Nhân Lễ 300.000 Xã Đồng Lạc, huyện Nam Sách, Hải Dương 

16 Chi họ Nguyễn Xuân gốc Mạc thôn Cổ Pháp 200.000 Xã Cộng Hòa, Nam Sách Hải Dương 

17 Chi họ Nguyễn Thế gốc Mạc thôn Tào Khê 200.000 Xã Thúc Kháng, huyện Bình Giang, Hải Dương 

18 Chi họ Hoàng gốc Mạc thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc 200.000 Thôn Đà Phố, xã Hồng Phúc, Ninh Giang,Hải Dương 

19 Câu lạc bộ nữ thôn Long Động 200.000 Thôn Long Động, xã Nam Tân,Nam Sách Hải Dương 
20 Câu lạc bộ nữ HĐMT tỉnh Hải Dương 200.000 Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương 

21 Chi họ Thạch Thọ gốc Mạc thôn Công Đình 5.000.000 Xã Đình Xuyên, huyện Gia Lâm, Hà Nội 

22 Chi họ Phạm gốc Mạc xã Nga An, Nga Sơn 5.000.000 Xã Nga An, Nga Sơn, Thanh Hóa 

23 Chi họ Phạm gốc Mạc xã Thanh Sơn 3.000.000 Xã Thanh Sơn, Kim Bảng, Hà Nam 

24 Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hà Tĩnh 2.200.000 Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh 

25 Chi họ Mạc  thôn Phù Khê 2.000.000 Xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh 
26 Ban Quản lý Khu Tưởng niệm Vương triều Mạc 1.000.000 Xã Ngũ Đoan, huyện Kiến Thụy, Hải Phòng 

27 Hội đồng Mạc tộc Quảng Ninh 1.000.000 Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh 
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28 Hội đồng Mạc tộc Liên huyện Anh- Thanh -Đô 1.000.000 Thuộc HĐMT tỉnh Nghệ An 
29 Chi họ Khoa ( Hoa) gốc Mạc Trung Hành 1.000.000 Phố Trung Hành, P. Đằng Lâm Hải An, Hải phòng 
30  Chi họ Lều gốc Mạc - thôn Nhị Khê 1.000.000 Xã Nhị Khê, huyện Thường Tín, Hà Nội 
31 Hội Tuổi trẻ  Mạc tộc Phù Khê 1.000.000 Xã Phù Khê, TX Từ Sơn, Bắc Ninh 

32 HĐGT chi họ Mạc thôn Câu Tử Nội 600.000 Xã Hợp Thành, Thủy Nguyên, Hải Phòng 

33 Ban liên lạc họ Mạc Hà Nội 500.000 Thành phố Hà Nội 

34 Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Bình 500.000 Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

35 Hội đồng Mạc tộc Hải Phòng 500.000 Thành phố Hải Phòng 

36 Hội đồng Mạc tộc tỉnh Thái Bình 500.000 Thành phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình 

37 Hội đồng gia tộc họ Mạc Cổ Trai 500.000 Xã Ngũ Đoan, Kiến Thụy Hải Phòng 

38 Chi họ Hoàng gốc Mạc thôn Trâm Khê 500.000 Thôn Trâm Khê, xã Đại Thắng, Tiên Lãng Hải phòng 

+ Cộng 38 tập thể công đức 15/11Al Đinh Dậu (1/1/2018 ) 41.930.000 Bốn mươi mốt triệu, chín trăm ba mươi ngàn đồng 

II Công đức cá nhân ngày giỗ Thủy tổ 15/11AL Đ/ Dậu ( 1/1/2018)  

1 Mạc Đức Thùy 300.000 Thôn Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dương 

2 Mạc Thanh Lưu 200.000 Thôn Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dươn 

3 Mạc Văn Lập 100.000 Thôn Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dươn 

4 Mạc văn Tựa 100.000 Thôn Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dươn 

5 Trần Thị Tính 100.000 Thôn Long Động, Nam Tân, Nam Sách Hải Dương 

6 Mạc văn Quyền 200.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách Hải Dương 

7 Nguyễn Trọng Cường 400.000 Thôn An Đông, xã An Bình, Nam Sách Hải Dương 

8 Nguyễn Văn Ánh ( cư trú tại Hà Nội ) 2.000.000 Thôn Cổ Pháp, Cộng Hòa, Nam Sách Hải Dương  

9 Đặng Đức Chiến 200.000 Thôn Chi Đoan, Cộng Hòa, Nam Sách Hải Dương 

10 Mạc Đức Thọ 200.000 Đồng Lạc, Nam  Sách Hải Dương 

11 Mạc Văn Hân 100.000 Đồng Lạc, Nam  Sách Hải Dương 

12 Mạc Văn Trung ( CA Hải Dương ) 1.000.000 Thôn Tống Xá, Thanh Quang Nam Sách Hải Dương 

13 Mạc văn Việt 100.000 Xã Hợp Tiến, Nam Sách Hải Dương 

14 Mạc Đức Xuyến 100.000 Thôn An Lương, An Lâm, Nam  Sách Hải Dương 

15 Mạc Đức Xuyến 100.000 Thôn An Lương, An Lâm, Nam  Sách Hải Dương 
16 Đặng Đức Phòng 200.000 Thôn Chi Đoan, Cộng Hòa, Nam Sách Hải Dương 
17 Mạc Đăng Ngung ( cư trú tại Quảng Yên QN) 500.000 Lưu Thượng 1,Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

18 Mạc Tự Lập ( cư trú tại Hà Nội ) 5.000.000 Lưu Thượng 1,Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

19 Nguyễn Hải Chiều V103/BQP ( Hà Đông- Hà Nội ) 1.000.000 Lưu Thượng 1,Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

20 Nguyễn Tiến Cách  300.000 Lưu Thượng 1,Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

21 Mạc Văn Chuyển 500.000 Lưu Thượng 1,Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 
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22 Hoàng  Văn Cường 500.000 Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

23 Hoàng  Văn Đoàn 500.000 Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

24 Hoàng  Công Tình 500.000 Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

25 Nguyễn Văn Mạnh 500.000 Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

26 Nguyễn Văn Ninh (QK3- Hải Phòng ) 500.000 La Xá, xã Thượng Quận Kinh Môn, Hải Dương 

27 Hoàng  Văn Ngọc 300.000 Xã Hiệp An Kinh Môn Hải Dương 

28 Mạc Thị Lệ Hằng 100.000 Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

29 Nguyễn Quý Công 100.000 Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

30 Mạc Thị Viễn 200.000 Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

31 Nguyễn Tiến Dũng 100.000 Xã Hiến Thành, Kinh Môn, Hải Dương 

32 Mạc Tạ Thị Tuyết Nga ( Hải Tân, TP Hải Dương) 1.000.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

33 Mạc Xuân Hồng 200.000 Kinh Môn, Hải Dương 

34 Mạc Văn Lạc 200.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

35 Mạc Văn Hồng 200.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

36 Mạc Thuần ( cư trú tại Hà Nội ) 200.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

37 Mạc Văn Nguyên 200,000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

38 Mạc Văn Bóc 100.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

39 Mạc Thị Nội 100.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

40 Mạc Thị Hương 50.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

41 Mạc Thị Hà 50.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

42 Mạc văn Ngay 100.000 Đích Sơn, xã  Hiệp Hòa, Kinh Môn, Hải Dương 

43 Mạc Văn Dũng 200.000 Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

44 Mạc Đình Quyết 1.000.000 Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

45 Mạc Đình Thụ ( chi họ Mạc Đình ) 500.000 Phương La, Cẩm Chế Thanh Hà 

46 Mac Văn Dũng 200.000 Mạc Thủ Thanh Hà, Hải Dương 

47 Mạc Đình Thắng 2.000.000 Cẩm Chế Thanh Hà, Hải Dương 

48 Mạc Văn Tạo ( ĐHKTQD – Hà Nội ) 500.000 Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

49 Mạc Văn Lộc 100.000 Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

50 Mạc Minh Đức 150.000 Văn Mạc, Liên Mạc, Thanh Hà, Hải Dương 

51 Bùi Quang Vĩnh ( Lai Khê) 200.000 Xã Cộng Hòa Kim Thành Hải Dương 

52 Nguyễn Thị Ngọc Bích ( CLB nữ Mạc tộc tỉnh ) 200.000 Thôn Thanh Liên, Cộng Hòa, Kim Thành Hải Dương 

53 Nguyễn Thị Thu 200.000 Thôn Thanh Liên, Cộng Hòa, Kim Thành Hải Dương 

54 Nguyễn Đức Hải 200.000 Thôn Thanh Liên, Cộng Hòa, Kim Thành Hải Dương 

* Cộng 54 cá nhân đã công đức ngày 15/11Al Đinh Dậu 23.850.000 Hai mươi ba triệu tám trăm năm muwoi ngàn đồng 
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+ Tổng cộng cả tập thể và cá nhân công đức đợt 1  

( Ngày 01/01/2018- tức ngày 15/11Al Đinh Dậu ) 

65.780.000 Sáu mươi nhăm triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng 

chăn 

 

Ghi chú:  Tổng cộng  38 tập thể và  54 cá nhân đã công đức  ngày  01/01/2018 ( 15/11 AL Đinh Dậu ) là:  65.78000.000  đồng  

( Sáu mươi nhăm triệu, bảy trăm tám mươi ngàn đồng chẵn ). 

-Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương xin trân trọng ghi nhận tấm lòng vàng, các nghĩa cử cao đẹp với truyền thống uống nước nhớ 

nguồn, tri ân tiên tổ của các tập thể và cá nhân đã công đức kể trên. Đồng thời HĐMT tỉnh Hải Dương tiếp tục kính mong nhận được 

mọi sự ủng hộ của các tập thể và cá nhân tục công đức để “ Phục dựng Điện Sùng Đức – Tổ đường Mạc tộc Việt Nam”.  

- Các quý vị ở xa do không về dự được thì gửi số tiền  công đức về:  Tài khoản của Hội đông Mạc tộc tỉnh Hải Dương  

số: 46010002828061. Loại tài khoản tiền gửi thanh toán VNĐ ( hoặc gửi tiền mặt về trực tiếp tại bộ phận tài chính kế toán văn 

phòng HĐMT tỉnh Hải Dương ).  Tên chủ tài khoản: Hội đồng Mạc tộc tỉnh Hải Dương.  

- Tại: Ngân hàng Thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Hải Dương 

 

 

 

 

 


